
Phụ lục số 01

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 7

I

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng, hành nghề 

hoạt động xây dựng

            37.400.000             18.700.000             18.700.000 
Giảm 50% theo Thông 

tư số 34/2020/TT-BTC

1 Phạm Đức Thọ Cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD                  300.000                  150.000                  150.000 

2 Hoàng Kim Đệ nt                  300.000                  150.000                  150.000 

3 Hoàng Quốc Huy nt                  300.000                  150.000                  150.000 

4
Cty TNHH MTV Đầu tư XD 

Tường Minh
Cấp chứng chỉ năng lực HĐXD               1.000.000                  500.000                  500.000 

5 Công ty TNHH MTV Thái Bình nt               1.000.000                  500.000                  500.000 

6 Nguyễn Văn Hồng Cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD                  300.000                  150.000                  150.000 

7 Nguyễn Văn Đông nt                  300.000                  150.000                  150.000 

8 Phạm Thị Vân nt                  300.000                  150.000                  150.000 

9 Dương Thanh Hoàng nt                  300.000                  150.000                  150.000 

10 Dương Thanh Hoàng nt                  300.000                  150.000                  150.000 

11 Nguyễn Thị Tường Vy nt                  300.000                  150.000                  150.000 

12
Cty TNHH Tư vấn kiểm định 

Toàn Quốc
nt               3.300.000               1.650.000               1.650.000 

13 Tướng Văn Vỹ nt                  300.000                  150.000                  150.000 

14 Phan Bùi Thạch nt                  300.000                  150.000                  150.000 

15 Nguyễn Vũ Ngọc nt                  300.000                  150.000                  150.000 

16 Lê Đức Phi nt                  300.000                  150.000                  150.000 

17 Dương Minh Của nt                  300.000                  150.000                  150.000 
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18 Cty CP Đầu tư XL Miền Nam nt                  300.000                  150.000                  150.000 

19 Quách Thị Kim Oanh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

20 Đào Sỹ Quang nt                  300.000                  150.000                  150.000 

21 Nguyễn Hiếu nt                  300.000                  150.000                  150.000 

22 Nguyễn Vĩnh Nguyên nt                  300.000                  150.000                  150.000 

23 Dương Thị Hồng Thắm nt                  300.000                  150.000                  150.000 

24 Trịnh Công Mạnh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

25 Nguyễn Trọng Điệp nt                  300.000                  150.000                  150.000 

26 Trần Thị Phương ThẢo nt                  300.000                  150.000                  150.000 

27 Phạm Như Hưng nt                  300.000                  150.000                  150.000 

28 Hoàng Minh Thành nt                  300.000                  150.000                  150.000 

29 Trần Đại Nghĩa nt                  300.000                  150.000                  150.000 

30 Nguyễn Xuân Tĩnh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

31 Nguyễn Tấn Thành nt                  300.000                  150.000                  150.000 

32
Cty TNHH Tư vấn kiểm định 

Toàn Quốc
nt               2.400.000               1.200.000               1.200.000 

33 Bùi Minh Tuấn nt                  300.000                  150.000                  150.000 

34 Đào Mai Bá Nhân nt                  300.000                  150.000                  150.000 

35 Nguyễn Vĩnh Trường nt                  300.000                  150.000                  150.000 

36 Lê Văn Trường nt                  300.000                  150.000                  150.000 

37
Cty TNHH MTV XL Điệp 

Trùng Khánh
nt                  900.000                  450.000                  450.000 

38 Lê Đức Tâm nt                  600.000                  300.000                  300.000 

39 Lê Đức Thương nt                  300.000                  150.000                  150.000 

40 Phan Bá Quyết nt                  300.000                  150.000                  150.000 

41 Phạm Văn Tầm nt                  300.000                  150.000                  150.000 

42 Trương Viết Hóa nt                  300.000                  150.000                  150.000 
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43 Phạm Anh Dũng nt                  300.000                  150.000                  150.000 

44 Đào Quang Nam nt                  300.000                  150.000                  150.000 

45 Lê Xuân Thủy nt                  300.000                  150.000                  150.000 

46 Nguyễn Ngọc Sơn nt                  300.000                  150.000                  150.000 

47 Ngô Thanh Bình nt                  600.000                  300.000                  300.000 

48 Nguyễn Thăng Long nt                  600.000                  300.000                  300.000 

49 Nguyễn Xuân Sang nt                  300.000                  150.000                  150.000 

50 Vũ Thị Thùy Dương nt                  300.000                  150.000                  150.000 

51 Lê Thái Hưng nt                  300.000                  150.000                  150.000 

52 Nguyễn Khánh Toàn nt                  300.000                  150.000                  150.000 

53 Lê Khánh Thái nt                  300.000                  150.000                  150.000 

54 Nguyễn Hoàng Tiến nt                  300.000                  150.000                  150.000 

55 Nguyễn Viết Thuận nt                  300.000                  150.000                  150.000 

56 Nguyễn Thiên Định nt                  300.000                  150.000                  150.000 

57 Hoàng Xuân Quang nt                  300.000                  150.000                  150.000 

58 Trương Tấn Thành nt                  600.000                  300.000                  300.000 

59 Vũ Trọng Vịnh nt                  600.000                  300.000                  300.000 

60 Nguyễn Duy Hiệp nt                  300.000                  150.000                  150.000 

61 Nguyễn Công Trần Anh Khoa nt                  300.000                  150.000                  150.000 

62 Nguyễn Hữu Thịnh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

63 Trần Dương Đương nt                  300.000                  150.000                  150.000 

64 Phùng Thanh Tùng nt                  300.000                  150.000                  150.000 

65 Nguyễn Dưỡng nt                  300.000                  150.000                  150.000 

66 Trương Viêt Cường nt                  300.000                  150.000                  150.000 

67 Trần Viết Thủy nt                  300.000                  150.000                  150.000 

68 Phan Viết Kiên nt                  300.000                  150.000                  150.000 

69 Trần Đắc Học nt                  600.000                  300.000                  300.000 
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70 Nguyễn Chí Thanh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

71 Nguyễn Ngọc Thành nt                  300.000                  150.000                  150.000 

72 Nguyễn Văn Dương nt                  300.000                  150.000                  150.000 

73 Võ Văn Trí nt                  300.000                  150.000                  150.000 

74 Phạm Ngọc Đức Sinh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

75 Nguyễn Quốc Bình nt                  300.000                  150.000                  150.000 

76 Lê Thị Thu UYÊN nt                  300.000                  150.000                  150.000 

77 NguyỄn Văn Nhơn nt                  300.000                  150.000                  150.000 

78 Nguyễn Minh Khánh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

79 Lê Phước Ân nt                  300.000                  150.000                  150.000 

80 Từ Trọng Kỳ nt                  300.000                  150.000                  150.000 

81 Bùi Đức Minh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

82 Hồ Văn Hải nt                  300.000                  150.000                  150.000 

83 Hồ Văn Hải nt                  300.000                  150.000                  150.000 

84 Bùi Đức Minh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

85 Lê Văn Hiếu nt                  300.000                  150.000                  150.000 

86 Lê Nguyễn Tấn Quang nt                  300.000                  150.000                  150.000 

87 Trần Bá Hiếu nt                  300.000                  150.000                  150.000 

88 Đoàn Thị Ngân nt                  300.000                  150.000                  150.000 

89 Nguyễn Thiị Trà My nt                  300.000                  150.000                  150.000 

90 Phạm Ngọc Đức Sinh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

91 Nguyễn Quốc Bình nt                  300.000                  150.000                  150.000 

92 Dương Thanh  Minh nt                  300.000                  150.000                  150.000 

93 Lương Đình Tố nt                  300.000                  150.000                  150.000 

94
Cty TNHH Tư vấn kiểm định 

Toàn Quốc
nt                  600.000                  300.000                  300.000 



Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 7

Nguyên nhânSTT
Tên tổ chức,

 cá nhân nộp phí, lệ phí
Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 

II

Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ 

thuật, dự toán xây dựng

          114.903.581             57.451.791             57.451.791 
Giảm 50% theo Thông 

tư số 34/2020/TT-BTC

1 Công ty Điện Lực Bình Phước Thẩm định bản vẽ thiết kế dự toán             10.588.000               5.294.000               5.294.000 

2
Ban QL vườn quốc gia Bù Gia 

Mập
Thẩm định bản vẽ thiết kế kỹ thuật                  285.000                  142.500                  142.500 

3
Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc 

Cát Tường

Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản 

vẽ Khu đô thị phức tạp cảnh quan 

Cát Tường Phú Hưng

            30.000.000             15.000.000             15.000.000 

4
Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc 

Cát Tường

Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản 

vẽ Khu đô thị phức tạp cảnh quan 

Cát Tường Phú Hưng: Cấp điện 

chiếu sáng

            33.085.581             16.542.791             16.542.791 

5
Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc 

Cát Tường

Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản 

vẽ Khu đô thị phức tạp cảnh quan 

Cát Tường Phú Hưng: Cấp điện 

chiếu sáng

            38.740.000             19.370.000             19.370.000 

6
Ban QLDA Đầu tư XD huyện 

Chơn Thành

Thẩm định BCKTKT đầu tư XD 

công trình cải tạo môi trường, nạo 

vét suối, xây dựng đường giao thông 

vĩa hè, cây xanh, kè mái taluy suối 

Bàu Bàng

              2.205.000               1.102.500               1.102.500 

CỘNG           152.303.581             76.151.791             76.151.791 

* Ghi chú: Đoàn thanh tra xác định lại số thu phí, lệ phí trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng
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